
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 132 209 357 485 

1 C A C C 

2 B D D C 

3 D B C D 

4 B C D B 

5 A C D A 

6 B D D B 

7 C C C A 

8 D A C D 

9 A B B D 

10 D B A C 

11 C C B D 

12 B C D D 

13 C D B D 

14 B B B D 

15 A D B C 

16 C B C B 

17 B A A B 

18 D A D A 

19 D A A B 

20 A D B C 

21 D B C C 

22 C D D B 

23 D A B A 

24 A C A C 

25 A A C A 

26 A C A B 

27 B D A A 

28 C B A A 
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024 

Môn thi: ĐỊA LÍ 11 



PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 điểm) 

Các đặc điểm dân cư và xã hội đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của 

Liên Bang Nga như thế nào? 

Gợi ý:  

* Dân cư 

- Đông dân -> Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. (dc) 

- Cơ cấu dân số già, tỉ lệ sinh giảm -> Thiếu lao động. (dc) 

- Tỉ lệ dân thành thị cao -> Trình độ đô thị hóa cao. (dc) 

- Phân bố dân cư không đều, mật độ dân cư thấp -> Khó khăn cho khai thác tài nguyên 

và sử dụng lao động. (dc) 

- Tỉ lệ di cư ra nước ngoài cao -> Chảy máu chất xám, thiếu lao động. (dc) 

- Đa dân tộc -> Đa dạng bản sắc văn hóa nhưng khó khăn cho quản lí. (dc) 

* Xã hội 

- Nền văn hóa đa dạng và độc đáo đóng góp và phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt 

đối với ngành du lịch. (dc) 

-Trình độ học vấn của người dân khá cao. Giáo dục đào tạo được chú trọng đã cung 

cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho nền kinh tế. (dc) 

- Đứng hàng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học cơ bản. HDI ở mức rất cao tạo điều 

kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. (dc) 

(HS trình bày ý tưởng khác nhưng phù hợp với nội dung trả lời của câu hỏi vẫn chấm 

điểm) 
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    Câu 2 

(2,0 điểm) 

 Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ 

CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2000 - 2020 

                     (Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 2010 2015 2020 

Nhập khẩu 859,2 775,0 785,4 

Xuất khẩu 782,1 799,7 786,2 

                                                                                         (Nguồn: WB, 2022) 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và 

dịch vụ của Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2020?  

b. Nhận xét về cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2020?  

Gợi ý:  

a. Vẽ biểu đồ:   

- Xử lí số liệu: Tính cơ cấu. 

- Tính bán kính hình tròn. 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ tròn. 

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu, chú giải. 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải, số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 

điểm) 

b. Nhận xét  

- Cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2020 có sự chuyển dịch: 

+ Tỉ trọng xuất khẩu biến động/tăng giảm không đều qua các năm (dẫn chứng) 

+ Tỉ trọng nhập khẩu biến động/tăng giảm không đều qua các năm (dẫn chứng) 
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- Tỉ trọng xuất khẩu, nhập khẩu qua các năm có sự chênh lệch (dẫn chứng) 

 


